
DANH MỤC GIÁO TRÌNH/SÁCH THAM KHẢO/SÁCH CHUYÊN KHẢO XUẤT BẢN 

 GIAI ĐOẠN 2011 - 2018 

 

STT Tên tác giả Tên sách/giáo trình 

Năm XB/Năm 

hoàn thành/ Năm 

ký hợp đồng biên 

soạn 

Nhà XB Ghi chú 

Năm 2011 

01 Đặng Thị Nhàn Thanh toán quốc tế 2011 KH&KT  

02 Nguyễn Như Tiến Vận tải giao nhận trong ngoại thương 2011 KH&KT  

03 Nguyễn Thu Thủy Quản trị tài chính doanh nghiệp 2011 Lao động  

04 Trịnh Thị Thu Hương 
Vận tải và bảo hiểm trong ngoại 

thương 
2011 TT&TT  

05 Nguyễn Thị Mơ Pháp luật Thương mại quốc tế 2011 Lao động  

06 Tô Thị Hải Yến Tin học đại cương 2011 Hồng Đức  

07 Bùi Ngọc Sơn Pháp luật doanh nghiệp 2011 ĐHQGHN  

08 Nguyễn Thu Hà 
Thị trường bán lẻ thành phố Hồ Chí 

Minh trong điều kiện hội nhập 
2011 ĐHQG-TP HCM  

09 Nguyễn Xuân Minh 

Hợp đồng xuất nhập khẩu tiếp cận từ 

khía cạnh pháp lý, nghiệp vụ, ngôn 

ngữ - tiếng Anh 

2011 ĐHQG - TPHCM  

10 Nguyễn Xuân Minh 
Import - Export and International 

payment 
2011 

ĐHQG – 

TPHCM 
 

11 Nguyễn Xuân Minh 
Đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản Việt 

Nam 
2011 ĐHQG - TPHCM  

12 Phạm Thị Hồng Yến 

An toàn thực phẩm và việc thực thi 

hiệp định SPS/WTO: kinh nghiệm 

quốc tế và giải pháp đối với Việt Nam 

2011 TT&TT  

13 Nguyễn Văn Minh Kinh tế ngầm: đo lường và đánh giá 2011 Lao động  



14 Lê Thị Thu Hà 
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý của Việt Nam 

trong điều kiện hội nhập KTQT 
2011 TT&TT  

15 Bùi Ngọc Sơn 

Nâng cao năng lực xk nhóm hàng 

nông lâm thủy sản của VN sang thị 

trường NB 

2011 ĐHQGHN  

16 Trịnh Thị Thu Hương 
Phát triển DVVT VN đáp ứng yêu cầu 

hội nhập KTQT 
2011 Lao động  

Năm 2012 

01 Vũ Chí Lộc Đầu tư quốc tế 2012 ĐHQGHN  

02 Hồ Thúy Ngọc Pháp luật sở hữu trí tuệ 2012 ĐHQGHN  

03 Nguyễn Văn Hồng Thương mại điện tử căn bản 2012 Hồng Đức  

04 Nguyễn Thị Toàn Lý thuyết toán cao cấp 1 2012 TT&TT  

05 Phùng Duy Quang Bài tập toán cao cấp 1 2012 TT&TT  

06 Nguyễn Thị Thanh Hằng Dịch kinh tế TM Việt – Hán 2012 TT&TT  

07 Phạm Duy Liên Giao dịch thương mại quốc tế 2012 Thống kê  

08 Đào Thị Thu Giang Kế toán quản trị 2012 KHKT  

09 Đào Thị Thu Giang Câu hỏi và bài tập kế toán quản trị 2012 KHKT  

10 Phạm Thị Hồng Yến  Kinh doanh quốc tế  2012 Thống kê  

11 Nguyễn Văn Hồng Đàm phán thương mại quốc tế 2012 Thống kê  

12 Trần Thị Kim Anh Nguyên lý kế toán 2012 Thống kê  

13 Lê Thị Thu Thủy Quản trị chiến lược 2012 
Bách khoa Hà 

Nội 
 

14 Nguyễn Trọng Hải Nguyên lý thống kê kinh tế 2012 Thời đại  

15 Nguyễn Thị Quy Tài trợ thương mại quốc tế 2012 Thống kê  

16 Lê Thị Ánh Kim 
Đọc hiểu tiếng Nga chuyên ngành 

KTĐN 
2012 Lao động  

17 Đoàn Văn Khái 
Lôgic học và phương pháp học tập, 

NCKH 
2012 Giáo dục  

18 Nguyễn Thị Mơ Pháp lý đại cương (tái bản) 2012 Hồng Đức  



19 Nguyễn Thị Mơ 
Pháp luật trong hoạt động KTĐN (tái 

bản) 
2012 

Bách Khoa Hà 

Nội 
 

20 Trần Thị Ngọc Quyên Kinh tế Đông Á 2012 
Công an Nhân 

dân 
 

Năm 2013 

01 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 
Bài tập nguyên lý thống kê 2013 NXG ĐHQGHN  

02 Nguyễn Thị Thu Hằng Câu hỏi và bài tập nguyên lý kế toán 2013 NXB Thống kê  

03 Tăng Văn Nghĩa Pháp luật cạnh tranh 2013 NXB Giáo dục  

04 Vũ Hoàng Nam 
Insights into the development of 

village based industrial clusters 
2013 Bách khoa  

05 Nguyễn Tiến Hoàng 
VN với việc giải quyết tranh chấp tại 

tổ chức TMTG 
2013 

ĐHQG – 

TP.HCM 
 

06 Trịnh Thị Thu Hương 
Phát triển dịch vụ vận tải Việt Nam 

đáp ứng yêu cầu hội nhập KTQT 
2013 Lao động  

07 Nguyễn Thị Tường Anh 
Câu hỏi và bài tập kinh tế học vi mô 

cơ bản 
2013 

Chính trị Hành 

chính 
 

08 Trần Sĩ Lâm 

Phát triển trung tâm logistics cho VN 

: tham khảo thành công một số nước 

châu Âu và châu Á 

2013 Thống kê  

09 Nguyễn Thị Dung Huệ 
Phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may 

VN trong bối cảnh hội nhập KTQT 
2013 Chính trị quốc gia  

Năm 2014 

01 Mai Thu Hiền 
Chính sách tỷ giá hối đoái cho nền 

kinh tế chuyển đổi Việt Nam 2014 Bách Khoa  

02 Hoàng Xuân Bình Kinh tế học vĩ mô cơ bản 2014 NXB KHKT  

03 Đào Ngọc Tiến 
Rào cản kỹ thuật trong TMQT: Lý 

thuyết và thực tiễn 2014 NXB Bách Khoa  



04 Nguyễn Thị Bích Hà Ngữ âm tiếng Nhật 2014 NXB Bách Khoa  

05 Nguyễn Tiến Hoàng 
An Introduction to International 

commercial transactions 
2014 ĐHQG-TPHCM  

06 Hoàng Xuân Bình 

Mở cửa và tăng trưởng kinh tế: Lý 

thuyết và thực tiễn Việt Nam qua 26 

năm sau đổi mới 

2014 TT&TT  

07 Lý Hoàng Phú 

Các yếu tố tác động đến FDI trong bối 

cảnh khủng hoảng tài chính và suy 

thoái kinh tế toàn cầu 

2014 TT&TT  

08 Đào Ngọc Tiến 
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình 

dương và vấn đề tham gia của VN 
2014 ĐHBK  

09 Phạm Thu Hương 
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử 

tại VN 
2014 Chính trị quốc gia  

10 Nguyễn Thị Tường Anh 
Câu hỏi trắc nghiệm và bài học kinh 

tế học vi mô phần 2 
2014 Lao động xã hội  

11 Đỗ Hương Lan 

Thị trường dịch vụ du lịc thế giới và 

hoạt đông xuất khẩu dịch vụ dịch của 

Việt Nam 

2014 Lao động  

12 Nguyễn Thu Thủy 

Phát triển kinh tế tư nhân của 

Oxtraylia và kinh nghiệm cho Việt 

Nam 

2014 Tài chính  

13 Nguyễn Thị Thu Hà 
Transportation of goods by sea and 

marine cargo insurance 
2014 ĐHQG-TPHCM  

Năm 2015 

01 Hoàng Thị Hòa 

SCK – Hướng dẫn ôn luyện kĩ năng 

nói và viết để đạt chuẩn tiếng anh bậc 

2 và bậc 3 theo khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

2015 NXB Lao động  

02 Hoàng Thị Hòa 
SCK – Cẩm nang giúp sinh viên đạt 

chuẩn tiếng anh bậc 3 – theo khung 
2015 NXB Lao động  



năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt Nam 

03 Nguyễn Thị Yến 

Công ước quốc tế về chuyên chở hàng 

hóa bằng đường biển và vấn đề gia 

nhập của Việt Nam 

2015 Lao động  

04 Đặng Thị Nhàn 
Môi trường pháp lý trong thanh toán 

quốc tế 
2015 Lao động  

05 Đào Thị Thu Giang 
Quản trị đại học tại Ôxtrâylia và bài 

học kinh nghiệp cho Việt Nam 
2015 Tài chính  

06 Mai Thu Hiền 
Financial Liberalization: The case of 

Vietnam 
2015 ĐHBK  

07 Nguyễn Tiến Hoàng 

Hiệp định SPS/WTO: những tranh 

chấp cần lưu ý và bài học kinh 

nghiệm đối với Việt Nam 

2015 
ĐHQG – TP 

HCM 
 

08 Nguyễn Xuân Minh 

Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu 

thủy sản Việt Nam tiếp cận từ chuỗi 

giá trị xuất khẩu 

2015 
ĐHQG – 

TP.HCM 
 

09 Trần Sĩ Lâm 

Phòng chống trục lợi bảo hiểm hàng 

hóa vận chuyển bằng đường biển cho 

VN 

2015 Thống kê  

10 Lê Thị Thu Hà 
Hội nhập giáo dục đại học châu Âu: 

kinh nghiệm cho ASEAN và Vn 
2015 TT&TT  

Năm 2016 

01 Nguyễn Thị Thanh An 
Tiếng Nhật chuyên ngành Quan hệ 

kinh tế quốc tế 
2016 NXB Thế giới  

02 Trần Thị Thu Thủy 
Tiếng Nhật chuyên ngành Tài chính 

ngân hàng 
2016 NXB Thế giới  

03 Vũ Chí Lộc Chuyển giao công nghệ 2016 NXB Lao động  

04 Vũ Thị Kim Oanh Kinh tế đầu tư 2016 NXB Lao động  

05 Mai Thu Hiền Kinh doanh ngoại hối 2016 NXB Bách Khoa  



06 Lê Thị Thu Hà  Sở hữu trí tuệ 2016 NXB Lao động  

07 Trần Thị Kim Anh Kế toán thuế 2016 NXB Lao động  

08  Nguyễn Thị Tường Anh Kinh tế học vi mô cơ bản 2016 NXB Lao động  

09  Vũ Thị Thanh Xuân Lịch sử các học thuyết kinh tế 2016 NXB Lao động  

10 Nguyễn Thị Thu Hà Transportation of goods by air 2016 
ĐHQG – 

TPHCM 
 

11 Nguyễn Xuân Minh Import - Export operations 2016 
ĐHQG – 

TPHCM 
 

12 Nguyễn Tiến Hoàng 

Doanh nghiệp cung cứng dịch vụ của 

Việt Nam trước bối cảnh thực thi hiệp 

định đối tác xuyên TBD 

2016 
ĐHQG – 

TPHCM 
 

13 Mai Thu Hiền Câu hỏi và bài tập tài chính quốc tế 2016 ĐHBK  

14 Từ Thúy Anh 
Asean + 6 cơ hội và thách thức cho 

Việt Nam 
2016 Lao động  

Năm 2017 

01 Nguyễn Thu Thủy Quản trị dự án 2017 NXB Lao động  

02 Nguyễn Thị Hiền Tài chính tiền tệ 2017 NXB Lao động  

03 Nguyễn Quang Minh 
Thương mại dịch vụ và thị trường 

dịch vụ quốc tế 
2017 NXB Bách Khoa  

04 Đặng Thị Nhàn 

Bộ tập quán quốc tế về L/C và quy 

định của Tòa án nhân dân tối cao 

Trung Quốc về một số vấn đề liên 

quan đến việc xét xử các tranh chấp 

L/C 

2017 Lao động  

05 Nguyễn Tiến Hoàng 

Những điểm mới của luật doanh 

nghiệp năm 2014 và một số tranh 

chấp điển hình trong hoạt động của 

doanh nghiệp 

2017 
ĐHQG – 

TPHCM 
 

06 Trần Thị Ngọc Quyên 
Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp 

nước ngoài theo hướng phát triển bền 
2017 Lao động  



vững tại một số quốc gia Đông Nam 

Á 

07 Phạm Thu Hương 

Quản trị tinh gọn trong hoạt động 

ngân hàng: Kinh nghiệm từ các ngân 

hàng trên thế giới 

2017 Lao động  

08 
Nguyễn Thu Thủy 

Nguyễn Hồng Quân 

Nghiên cứu các nhân tố quyết định cấu 

trúc vốn doanh nghiệp: vai trò của cạnh 

tranh chiến lược và các nhân tố thể chế 
2017 Lao động  

09 Nguyễn Bình Dương 

Đánh giá ảnh hưởng của hiệp định 

thương mại tự do VN - EU: các 

phương pháp tiếp cận lý thuyết và 

thực tiễn 

2017 ĐHBK  

10 Nguyễn Thị Thu Hà Practice of international trade 2017 
ĐHQG – 

TPHCM 
 

11 Trần Thị Ngọc Quyên 

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

và quá trình tái cơ cấu kinh tế tại các 

quốc gia Đông Á 

2017 Lao động  

12 Ngô Quốc Chiến 

Luật tư pháp quốc tế hướng đến xây 

dựng một mô hình lập pháp ở Việt 

Nam 

 

2017 ĐHQGHN  

Năm 2018 

01 Vũ Hoàng Nam Kinh tế phát triển 2018 NXB Lao động  

02 Nguyễn Trọng Hải 
Nguyên lý thống kê và thống kê 

doanh nghiệp 
2018 NXB Lao động  

03 Đỗ Thị Thu Giang Nghe hiểu Tiếng pháp 3 2018 
NXB Đại học 

quốc gia 
 

04 Hoàng Thị Hòa 
Động từ tri giác trong tiếng Anh và 

tiếng Việt 
2018 KHKT  



 

05 Nguyễn Bình Dương 

Tỷ lệ thâm nhập, thâm hụt cán cân 

thương mại và sự cạnh tranh của hàng 

hóa Trung Quốc trên thị trường Việt 

Nam 

 

2018 ĐHBK  

06 Vũ Huyền Phương 

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất 

khẩu hàng nông sản Việt Nam sang 

thị trường LB Nga dưới bối cảnh kinh 

tế mới 

2018 Lao động  

07 Trịnh Thị Thu Hương 
Chi phí và năng lực logistics: từ lý 

luận đến thực tiễn 
2018 Lao động  

 

 

 

 


